Lac néi mac Q

tr cung Q

(Endometriosis) la gi?

Lac n6i mac tlr cung la moét tinh trang viém
man tinh, noi cac mé giébng nhw 1&p niém
mac t&r cung phat trién & nhirng phan khac
clia co thé.

O Uc, lac ndi mac ttr cung anh hwéng dén 1
trong 7 phu nlr va nhirng ngu&i dwgc xac
dinh la ni¥ khi sinh.

Bénh cé thé phat trién & dau?

Bénh Lac n6i mac ttr cung thuong phat trién &
vung chau va c6 thé anh hwdng dén:

e budng trirng hodc 6ng dan trirng
 t cung hodc phia sau t&r cung
e bang quang hoac rudt.

Bai khi, n6 phat trién bén ngoai khung chau,
chang han nhw trén cac khép hoac cac co
quan khac.

Cac triéu chwng la gi?

Lac ndi mac t& cung &nh hudng dén mdi ngu i
theo cach khac nhau. Mot s6 ngudi cé triéu
chirng nhe hoac khdng cé triéu chirng, trong khi
nhirng ngwoi khac cé triéu chirng nang hon.

Céc triéu chirng thuwdng gap bao gém:

¢ ky kinh nguyét dau dén

e dau & vung chau

¢ dau khi di vé sinh

o cam thay rat mét mai

e Ccac van dé vé dwong rudt (vi du: day hoi, tao
bén, tiéu chay hoac dau khi di dai tién)

 Cac van dé vé bang quang (vi du: dau khi di tiéu)

¢ dau khi quan hé tinh duc

» chay mau gilra cac ky kinh nguyét

* kho khan trong viéc mang thai (v6 sinh).
Cac triéu chirng c6 thé thay ddi theo thoi gian.
Dai khi bénh nhan c6 thé cam thay t& hon, nhwng
didu do khong c6 nghia la bénh lac ndi mac to
cung dang phat trién.

Lac ndi mac tir cung dwoc
chan doan nhw thé nao?

Viéc chan doan lac ndi mac ti cung c6 thé khé
khan va mét thdi gian. Diéu quan trong 1a quy vi
trao dbi s&m vé& cac triéu chirng véi bac si gia
dinh (GP) s&m, dé ho c6 thé hwéng dan va hd
tro' quy vi trong sudt qua trinh.
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Quy vij c6 thé phai thuc hién mot sé xét nghiém. Cac
xét nghiém nay c6 thé cung cap nhirng dau hiéu goi
y va loai trtr cac nguyén nhan khac, nhwng ty ching
co thé khong xac dinh dwoc bénh lac néi mac tt
cung. Bac si clia quy vi c6 thé dé nghi:

Siéu am

Siéu am s dung séng am dé chup hinh vaing chau.
Siéu am déi khi c6 thé cho thay cac dau hiéu cla
bénh lac ndi mac t&r cung va c6 thé giup bac si chan
doan. Tuy nhién, bénh lac ndi mac t&r cung van cé
thé bi, ngay ca khi két qua siéu am binh thwong.

Hinh &nh rd nét nhat thuéng dwoc thu dwoc tir siéu
am qua dwéorng am dao, trong d6 mdt dau do nhé
duwoc dat bén trong am dao. Néu viéc siéu am bén
trong khéng phu hop, bac si ¢ thé dé nghi siéu am
qua bung. Pau do dwoc di chuyén trén bung, nhung
né thwdng cho thay it chi tiét hon. Siéu am nén
duwoc thwe hién bdi mét chuyén vién y té co kinh
nghiém trong viéc chan doan lac ndi mac to cung.
Kham vung chéau

Béc si c6 thé kiém tra cac vung dau hodc céc thay dbi
& tlr cung. Mot két qué kham ving chau binh thuwdng
khong loai trir kha nang méc lac ndi mac tt cung.

Chup cong hwéng tir (MRI)

Chup cong hwéng tir (MRI) c6 thé dwoc st dung néu
siéu am khong phu hop hodc két qua khong rd rang.
Phwong phap nay c6 thé phat hién lac ndi mac t& cung
&n sau hoac lac ndi mac t&r cung & budng trirng, rudt
hoac bang quang.

Phéau thuat néi soi 6 bung (keyhole surgery -
phau thuat noéi soi qua vét rach nho)

M6t cudc phau thuat noi soi 6 bung (phau thuat qua 16
nha) dwoc thwe hién khi quy vi dwoc géy mé toan than,
nghia la quy vi sé ngd va khéng cam thay gi.

 Trong qua trinh phau thuat, bac s phau thuat sé
thwe hién mot vai vét cét rat nho trén bung cia
quy vi. Mét dng méng, linh hoat v&i mét camera
nho - goi la 6ng ndi soi - dwoc nhe nhang dwa qua
mot trong nhirng vét cét. Diéu nay cho phép bac si
nhin vao bén trong ving chau cta quy vi dé kiém
tra cac co quan cuia quy vi trén man hinh.

« M6t &ng ndi soi ciling cé thé dwoc st dung dé giup
xac nhan chan doan néu chwa rd nguyén nhan
gay ra cac triéu chirng ctia quy vi.

o Mét mau mé nhd (goi 1a sinh thiét) cé thé dwoc lay va
xem dwéi kinh hién vi dé gitp xac nhan chan doan.
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Cac triéu chirng dwoc kiém soat

nhw thé nao?

Hién tai khéng c6 phwong phaP chira tri cho bénh lac néi mac tor
cung, nhung cé nhung cach dé quan ly triéu chirng t6t co thé
giup cho quy vi sy glam dau dang ké. Tuy thudéc vao muirc do
nghiém trong clia cac triéu chirng cla quy vi va cach ching anh
hwéng dén cudc song hang ngay, quy vi ¢ thé can nhiéu hon
mot phuong phap diéu tri.

Liéu phap Hoéc-mon
Liéu phap Hodc-mén hoat ddng bang cach gidm nong d6
estrogen trong co' thé va lam cham hoac ngén chan sy phat

trién clia md lac ndi mac tu cung. Liéu phap c6 thé giup kiém
soat con dau. C4c loai phd bién bao gom:

« Vién thudce tranh thai két hop (‘Thudce tranh thai’) — dwoc
ubng hang ngay dé diéu chinh hodc-mén va chu ky
kinh nguyét.

e Hé thong dat trong t&r cung (IUS, thudng dwoc goi la ‘vong
ndi tiét') — mot thiét bi nhd duoc dat trong tir cung va tir tir
giai phéng hodc-mon.

. Progestogens ho6c-mén duoc siv dung dwdi dang vién
udng, tiém hodc cay ghép dé gidm chay mau
va dau. ) .

o Cac chat twong ty GnRH — thudc tam thdi lam gidm ndng dé
estrogen va giam hoat déng clia bénh lac ndi mac t&r cung.

Phau thuat
Diéu nay c6 thé dwoc st dung dé:

« loai bd md lac ndi mac tr cung

« cai thién chirc nang hoat dong clia cac co quan vung chau.

e giam dau manh

e cai thién kha nang sinh san.
Loai phéu thuat phd bién nhat [a ndi soi 6 bung (xem (o tren)
tuy nhién phau thuat nay khéng phu hop véi tat cd moi nguodi.

biéu quan trong la quy vi nén gap bac s san phu khoa hoéc
béac si phau thuat chuyen khoa c6 chuyén mon ve diéu tri lac
ndi mac tkr cung dé thao luan vé phwong an diéu tri phu hop
nhét cho quy vi.

Quy vi ciing c6 thé dén Phong kham Lac néi mac t& cung va
Dau vuing chau nhw mét hinh thirc hd tro toan dién trong chén
doan, diéu tri va quan ly tinh trang dau viing chau kéo dai va
lac néi mac t& cung.

Hwéng vé phia truwéec V

Lac ndi mac ttr cung la mét bénh ly kéo dai,

nhwng nhiéu nguo’l da tim cach dé kiém soat n6
mot cach hleu qua. Véi su hd tro' ciia quy vi, con
quy Vi c6 thé tim ra nhirng chién luoc phu hop véi
gia dinh minh.
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Giam dau

e Nhiét — Binh nuéc nong va tdm nuwéc nong co thé
mang lai sy thoai mai va gidp giam dau.

« Thubc gidm dau — C4c loai thudc gidm dau khac nhau
co thé giup gidm dau bung kinh va dau vung chau.
Diéu nay bao gdbm paracetamol va cac thubc chéng
viém khong steroid (NSAID) nhw ibuprofen. Cac thubc
giam dau manh hon nhuw opioid co theé dwgc sir dung
trong thoi gian ngan, Iwu y rang quy vi sé can co don
thuoc tr bac si.

o Cac phong kham chuyén vé dau vung_chéu — C6 mét
tai cac dia diém trén toan Uc. Hay vao tham trang
mang pelvicpain.org.au.

Hé tror 16i séng

« Chuyén vién vat ly tri liéu viing chau — C6 thé gilp
quan ly cac triéu chirng thdng qua céac bai tap va ky
thuat nhe nhang nham tang cuéng co san chau, dong
tho’i h6 tro sy thoéi méi cho bang quang va ruot

dl bd cé the giup ich. Chuyen vién sinh ly van dong
hodc vat ly tri liéu c6 thé huwéng dan quy vi cach tap
luyén phu hgp v@i tinh trang ctia minh.

« Ngu — Nghi ngoi & diéu quan trong; néu quy vi gap
kho khan trong viéc ngu, hay trao doi véi bac si.

« Céc phuong phéap diéu tri bd sung — Mét s6 ngudi thi
céc liéu phap diéu tri d& giup giam bot cac triéu
chirng. Cham ciru la phwong phap duy nhat dugc
chirng minh la ¢cé hiéu qua. Cac phwong phap diéu tri
nhw massage hodc thién dinh chwa dwoc chirtng minh
la ¢6 hiéu qua. Ludn tham khao y kién bac si trwéc khi
st dung.

H6 tro tinh than

Vi lac ndi mac tlr cung la mét tinh trang man tinh kéo dai
nhiéu ndm, nén viéc déi khi quy vi can tim kiém thém hé
tro' cho strc khoe tinh than va cac médi quan hé xa hoi cua
minh la diéu hoan toan dé hiéu.

Head to Health cung cép cac hé tro vé sirc khde tam than
phu hop nhét véi nhu ciu cha quy vi. Cac chuyén gia sirc
khée tam than ludn sdn sang hé tro' qua dién thoai theo s6
1800 595 212, hodc quy vi c6 thé dén trung tam Head to
Health gan nhéat.

Quy vi c6 thé tim thdy van phong gan nhét ctia minh tai
www.headtohealth.gov.au/supporting-yourself/head-to-
health-services

Bugc hé trg kinh phi tir Chinh pht Uc théng qua
chuong trinh tai trg ‘Tang cuwdng Nhan thirc vé
Lac n6i mac tl cung trong Nhém Dan s6 Uu tién.
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	Các triệu chứng được kiểm soát như thế nào?
	Hiện tại không có phương pháp chữa trị cho bệnh lạc nội mạc tử cung, nhưng có những cách để quản lý triệu chứng tốt có thể giúp cho quý vị sự giảm đau đáng kể. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng của quý vị và cách chúng ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, quý vị có thể cần nhiều hơn một phương pháp điều trị.
	Liệu pháp Hoóc-môn
	Liệu pháp Hoóc-môn hoạt động bằng cách giảm nồng độ estrogen trong cơ thể và làm chậm hoặc ngăn chặn sự phát triển của mô lạc nội mạc tử cung. Liệu pháp có thể giúp kiểm soát cơn đau. Các loại phổ biến bao gồm:
	Viên thuốc tránh thai kết hợp (‘Thuốc tránh thai’) – được uống hàng ngày để điều chỉnh hoóc-môn và chu kỳ
	kinh nguyệt.
	Hệ thống đặt trong tử cung (IUS, thường được gọi là ‘vòng nội tiết’) – một thiết bị nhỏ được đặt trong tử cung và từ từ giải phóng hoóc-môn.
	Progestogens – hoóc-môn được sử dụng dưới dạng viên uống, tiêm hoặc cấy ghép để giảm chảy máu
	và đau.
	Các chất tương tự GnRH – thuốc tạm thời làm giảm nồng độ estrogen và giảm hoạt động của bệnh lạc nội mạc tử cung.

	Giảm đau
	Nhiệt – Bình nước nóng và tắm nước nóng có thể mang lại sự thoải mái và giúp giảm đau.
	Thuốc giảm đau – Các loại thuốc giảm đau khác nhau có thể giúp giảm đau bụng kinh và đau vùng chậu. Điều này bao gồm paracetamol và các thuốc chống viêm không steroid (NSAID) như ibuprofen. Các thuốc giảm đau mạnh hơn như opioid có thể được sử dụng trong thời gian ngắn, lưu ý rằng quý vị sẽ cần có đơn thuốc từ bác sĩ.
	Các phòng khám chuyên về đau vùng chậu – Có mặt tại các địa điểm trên toàn Úc. Hãy vào thăm trang mạng pelvicpain.org.au.

	Hỗ trợ lối sống
	Chuyên viên vật lý trị liệu vùng chậu – Có thể giúp quản lý các triệu chứng thông qua các bài tập và kỹ thuật nhẹ nhàng nhằm tăng cường cơ sàn chậu, đồng thời hỗ trợ sự thoải mái cho bàng quang và ruột.
	Tập thể dục – Các bài tập nhẹ nhàng như bơi lội hoặc đi bộ có thể giúp ích. Chuyên viên sinh lý vận động hoặc vật lý trị liệu có thể hướng dẫn quý vị cách tập luyện phù hợp với tình trạng của mình.
	Ngủ – Nghỉ ngơi là điều quan trọng; nếu quý vị gặp khó khăn trong việc ngủ, hãy trao đổi với bác sĩ.
	Các phương pháp điều trị bổ sung – Một số người thử các liệu pháp điều trị để giúp giảm bớt các triệu chứng. Châm cứu là phương pháp duy nhất được chứng minh là có hiệu quả. Các phương pháp điều trị như massage hoặc thiền định chưa được chứng minh là có hiệu quả. Luôn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

	Phẫu thuật
	Điều này có thể được sử dụng để:
	loại bỏ mô lạc nội mạc tử cung
	cải thiện chức năng hoạt động của các cơ quan vùng chậu.
	giảm đau mạnh
	cải thiện khả năng sinh sản.
	Loại phẫu thuật phổ biến nhất là nội soi ổ bụng (xem ở trên), tuy nhiên phẩu thuật này không phù hợp với tất cả mọi người.
	Điều quan trọng là quý vị nên gặp bác sĩ sản phụ khoa hoặc bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa có chuyên môn về điều trị lạc nội mạc tử cung để thảo luận về phương án điều trị phù hợp nhất cho quý vị.
	Quý vị cũng có thể đến Phòng khám Lạc nội mạc tử cung và Đau vùng chậu như một hình thức hỗ trợ toàn diện trong chẩn đoán, điều trị và quản lý tình trạng đau vùng chậu kéo dài và lạc nội mạc tử cung.

	Hỗ trợ tinh thần
	Vì lạc nội mạc tử cung là một tình trạng mãn tính kéo dài nhiều năm, nên việc đôi khi quý vị cần tìm kiếm thêm hỗ trợ cho sức khỏe tinh thần và các mối quan hệ xã hội của mình là điều hoàn toàn dễ hiểu.
	Head to Health cung cấp các hỗ trợ về sức khỏe tâm thần phù hợp nhất với nhu cầu của quý vị. Các chuyên gia sức khỏe tâm thần luôn sẵn sàng hỗ trợ qua điện thoại theo số 1800 595 212, hoặc quý vị có thể đến trung tâm Head to Health gần nhất.
	Quý vị có thể tìm thấy văn phòng gần nhất của mình tại  www.headtohealth.gov.au/supporting-yourself/head-to-  health-services


	Hướng về phía trước
	Lạc nội mạc tử cung là một bệnh lý kéo dài, nhưng nhiều người đã tìm cách để kiểm soát nó một cách hiệu quả. Với sự hỗ trợ của quý vị, con quý vị có thể tìm ra những chiến lược phù hợp với gia đình mình.
	Được hỗ trợ kinh phí từ Chính phủ Úc thông qua chương trình tài trợ ‘Tăng cường Nhận thức về Lạc nội mạc tử cung trong Nhóm Dân số Ưu tiên’.
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